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SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm
Nghe-
Hiểu

Điểm
Đọc -
Viết

Điểm
Nói

Điểm
TB

Xếp
Loại

1 Phan Thị Khánh Linh 20/03/1993 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
2 Đinh Thị Thanh Hải 10/10/1984 Nghệ An 7.5 7 7 7.2 Khá
3 Lê Thị Thanh Thương 16/06/1986 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
4 Nguyễn Thị Tuyết 18/07/1988 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
5 Nguyễn Thị Tuyết 16/09/1984 Nghệ An 8.5 7 6 7.2 Khá
6 Nguyễn Thị Hường 31/03/1975 Nghệ An 7.5 7 7 7.2 Khá
7 Hoàng Thị Quý 10/03/1973 Nghệ An 7 7 7 7 Khá
8 Trần Thị Ngân 19/11/1986 Nghệ An 8.5 7 7 7.5 Khá
9 Phùng Thị Bích Thảo 18/09/1970 Nghệ An 7.5 7 7 7.2 Khá
10 Nguyễn Thị Loan 25/08/1995 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
11 Nguyễn Văn Ngọc 19/08/1988 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
12 Tăng Văn Tân 03/08/1987 Nghệ An 7.5 7 7 7.2 Khá
13 Phan Hồng Lĩnh 24/05/1981 Nghệ An 7.5 8 7 7.5 Khá
14 Lê Hữu Hoàn 18/08/1993 Nghệ An 7.5 7 7 7.2 Khá
15 Đặng Thị Thanh Tâm 08/04/1985 Nghệ An 7.5 7.5 7.5 7.5 Khá
16 Trương Thị Hà 26/03/1984 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
17 Đinh Thị Hải Yến 15/07/1987 Nghệ An 7.5 8 7 7.5 Khá
18 Nguyễn Thị Thúy

Hằng
02/02/1982 Nghệ An 7.5 8 7 7.5 Khá

19 Hoàng Thị Thảo 05/12/1983 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
20 Lê Anh Tuấn 28/04/1981 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
21 Nguyễn Thị Hậu 12/02/1987 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá
22 Nguyễn Quốc Việt 21/10/1984 Nghệ An 7.5 8 6 7.2 Khá

Ghi chú:   Danh sách có 22 thí sinh.
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